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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
                         

Số:         /SGDĐT-GDTX&ĐH 
 

V/v  nghiên cứu hồ sơ, thẩm định sáng 

kiến ngành giáo dục và đào tạo năm học 

2023 – 2024 (đợt bổ sung) 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
  

        Hải Phòng,  ngày       tháng      năm 2024 

             Kính gửi: 
 

Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cơ sở cho 

các sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024 

(Theo Quyết định số 388/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2024) 
 

Thực hiện Quyết định số 388/QĐ-SGDĐT ngày 08/4/2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi 

ảnh hưởng cơ sở cho các sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 - 

2024 (gọi là Hội đồng);  

Chủ tịch Hội đồng thông báo kế hoạch nghiên cứu hồ sơ, thẩm định sáng kiến 

ngành giáo dục và đào tạo năm học 2023 – 2024 (đợt bổ sung) cụ thể như sau: 

Đối tượng thẩm định: Các sáng kiến ngành giáo dục và đào tạo của các 

tác giả/nhóm tác giả thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được 

đơn vị đề nghị thẩm định bổ sung. 

Phân công Hội đồng thẩm định: 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng: chỉ đạo chung công tác nghiên cứu, 

thẩm định sáng kiến. 

- Uỷ viên Hội đồng: tham gia thẩm định sáng kiến theo phân công tại Phụ 

lục 02 kèm theo Văn bản này (hướng dẫn chi tiết về công tác thẩm định tại Phụ 

lục 01). 

- Thư ký Hội đồng: tổng hợp kết quả thẩm định, hoàn thành hồ sơ thẩm định 

theo các quy định hiện hành và báo cáo Chủ tịch Hội đồng phê duyệt kết quả, ban 

hành Quyết định công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cơ sở cho các 

sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm học 2023 – 2024. 

Thời gian, hình thức làm việc: 

- Thời gian thẩm định: Từ 08h00 ngày 07/6/2024 đến hết 17h00 ngày 09/6/2024. 

- Hình thức thẩm định: Trực tuyến và trực tiếp theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng. 

Chủ tịch Hội đồng trân trọng đề nghị thành viên Hội đồng nghiên cứu, thẩm 

định sáng kiến đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học.  

Trân trọng./. 

     
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các trường THPT; 

- Các đơn vị trực thuộc;  

- Lưu: VT , GDTX&ĐH. 

T/M. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Bùi Văn Kiệm 
GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT  



 

PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ  

PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CƠ SỞ CHO CÁC SÁNG KIẾN LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT BỔ SUNG) 

1. Cho điểm đánh giá 

 Điểm đánh giá sáng kiến được cho theo thang điểm 100, nhỏ nhất là 01 

điểm. Điểm tối đa cho mỗi tiêu chí được quy định trong thang điểm. Sáng 

kiến được đánh giá bằng điểm đánh giá chung của cả Hội đồng, được tính 

theo giá trị trung bình của tổng số điểm do các thành viên Hội đồng cộng trên 

phiếu đánh giá. 

 2. Thang điểm 

STT Tiêu chí Thang điểm tối đa 

1 Tính mới 30 điểm 

2 Phạm vi ảnh hưởng 30 điểm 

3 Hiệu quả áp dụng 40 điểm 

Tổng cộng 100 điểm 

 Tính mới: Tối đa là 30 điểm 

 Một sáng kiến được coi là có tính mới đối với thành phố nếu tính đến 

trước ngày nộp đơn đăng ký sáng kiến, hoặc ngày áp dụng thử, hoặc áp dụng 

lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn), trong phạm vi thành phố, sáng kiến đó 

đáp ứng các điều kiện sau: 

 - Không trùng với nội dung của giải pháp đã đăng ký sáng kiến trước; 

 - Chưa được bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ 

thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được;  

 - Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp 

dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến, hoặc chuẩn bị các điều 

kiện để áp dụng, phổ biến; 

 - Chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc 

phải thực hiện. 

Phạm vi ảnh hưởng: Số điểm tối đa là 30 điểm 

  Sáng kiến đã được áp dụng hoặc đã được sản xuất thử và chứng minh 

được khả năng áp dụng có hiệu quả và có khả năng nhân rộng. 

Hiệu quả áp dụng: Số điểm tối đa là 40 điểm 

 Sáng kiến được coi là có hiệu quả nếu việc áp dụng sáng kiến đó mang 

lại hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội: 

- Tăng hiệu suất sử dụng tài sản, phương tiện, thiết bị công tác; 

 - Tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, công sức lao động); 

 - Nâng cao năng suất công tác; 

  



 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác;  

 - Cải cách hành chính (lề lối làm việc, thể chế …); 

 - Nâng cao hiệu quả bảo vệ an toàn cơ quan, tài liệu, tài sản …; 

 - Cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường; 

 - Có tác dụng phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 

Tổng số điểm cao nhất của một Sáng kiến: 100 điểm 

 3. Quy trình thực hiện thẩm định 

 Bước 1: 

Ủy viên Hội đồng tải các sáng kiến đã được phân công thẩm định (tại 

phụ lục 02 của Văn bản này).  

Lưu ý: tên các sáng kiến để dưới dạng Tên trường _ Tên tác giả chính 

Bước 2: 

 Ủy viên Hội đồng thẩm định các sáng kiến theo tiêu chí tại mục 2 của 

hướng dẫn này. 

- Sáng kiến nếu Thuyết minh không trình bày theo biểu mẫu, không có 

xác nhận của đơn vị: Không thực hiện đánh giá. 

- Biểu mẫu đánh giá được gửi kèm Văn bản này. 

Bước 3: 

 Sau khi hoàn thành thẩm định, Uỷ viên Hội đồng nhập thông tin và ký 

vào phiếu đánh giá sau đó scan (chụp ảnh) gửi về địa chỉ email: 

Danghoanganh@haiphong.edu.vn trước 17h00 ngày 09/6/2024 để tổng hợp, 

rà soát và báo cáo chủ tịch Hội đồng.  

Lưu ý tiêu đề email được đặt: Họ và tên – đơn vị công tác gửi kết quả 

thẩm định sáng kiến (đợt bổ sung). 

mailto:Danghoanganh@haiphong.edu.vn


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ  

NĂM HỌC 2003 – 2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN (ĐỢT BỔ SUNG) 

Họ và tên người thẩm định:…………………………………Chức danh trong Hội đồng thẩm định:…………………………………. 

 Kết quả thẩm định: 

Stt Tác giả Sáng kiến Đơn vị  

Tiêu chí  

(điểm tối đa) 

Tổng 

điểm 
Ghi chú 

Tính 

mới 

(30) 

Phạm 

vi ảnh 

hưởng 

(30) 

Hiệu 

quả áp 

dụng 

(40) 

1         

2         

…         

         
NGƯỜI THẨM ĐỊNH 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 



PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG  

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CƠ SỞ  

CHO CÁC SÁNG KIẾN LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2023 – 2024 (ĐỢT BỔ SUNG) 

Stt 
Họ và tên 

Giáo viên 

Đơn vị 

công tác 
Link tải sáng kiến được phân công thẩm định 

1 
Phạm Thị 

Thanh Tươm 

PT Phan 

Đăng Lưu 
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing  

2 Đỗ Thị Thuỷ  
PT Phan 

Đăng Lưu  
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing  

3 Bùi Thị Nga 
THPT An 

Dương 

https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=shar

ing  

4 
Phạm Đức 

Cường 

THPT An 

Dương 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing  

5 
Nguyễn Đức 

Hoàng 

THPT An 

Lão 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing  

6 
Phạm Thị 

Thanh Mai 

THPT An 

Lão 
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing  

7 
Ngô Thị 

Bích Thủy 

THPT Cát 

Hải 
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing  

8 
Nguyễn Thị 

Hưng  

THPT Cát 

Hải  

https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-

MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing  

9 
Nguyễn 

Đình Xuân 

THPT 

Cộng Hiền 
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing  

10 
Đặng Văn 

Hùng 

THPT Hải 

An 
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing  

11 
Dương Thị 

Hải Yến 

THPT Hải 

An 
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing


12 
Vũ Văn 

Điền 

THPT Hải 

An 
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing  

13 

Nguyễn Thị 

Minh 

Nguyệt 

THPT Hồng 

Bàng 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing  

14 
Phạ m Hải 

Yến 

THPT Hồng 

Bàng 
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing  

15 
Nguyễn 

Đình Thanh 

THPT Kiến 

An 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing  

16 
Nguyễn Thị 

Hưng 

THPT Kiến 

An 

https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-

MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing  

17 
Phùng Thị 

Hạnh  

THPT Kiến 

Thuỵ 
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing  

18 
Bùi Thị 

Dung 

THPT Kiến 

Thụy 

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharin

g  

19 
Nguyễn Thị 

Thu Huế 

THPT Kiến 

Thuỵ  
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing  

20 
Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

THPT Lê 

Hồng Phong 

https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-

MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing  

21 
Phạm Thị 

Mai Anh 

THPT Lê 

Hồng Phong 
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing  

22 
Nguyễn Văn 

Tịnh 

THPT Lê 

Ích Mộc 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing  

23 
Trần Anh 

Tuấn 

THPT Lê 

Ích Mộc 

https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-

MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing  

24 
Nguyễn Anh 

Minh 

THPT Lê 

Quý Đôn 
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing


25 
Vũ Trọng 

Hùng 

THPT Lê 

Quý Đôn 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing  

26 
Nguyễn Thị 

Hiền 

THPT Lý 

Thường 

Kiệt 

https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing  

27 
Vũ Thị Thu 

Huyền 

THPT Lý 

Thường 

Kiệt 

https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing  

28 
Trần Minh 

Thư 

THPT Mạc 

Đĩnh Chi 
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing  

29 
Bùi Minh 

Sang  

THPT 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm  

https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing  

30 
Bùi Trọng 

Tâm 

THPT 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-

MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing  

31 
Nguyễn Văn 

Sơn 

THPT 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing  

32 
Nguyễn Văn 

Thiết 

THPT 

Nguyễn Đức 

Cảnh 

https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-

MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing  

33 
Phạm Trung 

Kiên 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing  

34 
Trần Thị 

Ngoan 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến 

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharin

g  

35 
Hoàng Roãn 

Tuấn  

THPT 

Nguyễn 

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharin

g  

https://drive.google.com/drive/folders/1qAyClMbc43hwGXfaii9No1eOVFX5XdHZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q2OPLnaiMO-J5mHhEhYLJCahisrga9qw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q5W014MgR-MZglsUTxoCvmL6pfAluNKS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing


Khuyến  

36 
Vũ Thị 

Ngần 

THPT 

Nguyễn 

Khuyến  

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharin

g  

37 
Tô Xuân 

Thu 

THPT 

Nguyễn 

Trãi 

https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing  

38 
Lương 

Trọng Tuệ 

THPT Nhữ 

Văn Lan 

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharin

g  

39 
Phạm Thị 

Bình 

THPT Nhữ 

Văn Lan 

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharin

g  

40 
Hoàng Thị 

Kim Liên 

THPT Thái 

Phiên 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing  

41 
Phạm Thu 

Hà 

THPT Thái 

Phiên 
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing  

42 
Phạm Trung 

Diện 

THPT 

Thụy 

Hương 

https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=shar

ing  

43 
Vũ Thị 

Hồng Thư 

THPT 

Thụy 

Hương 

https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing  

44 
Phạm Thị 

Ngọc Dao 

THPT 

Thủy Sơn 
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing  

45 
Phạm Thị 

Vân Nhung 

THPT 

Thủy Sơn 

https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=shar

ing  

46 
Phạm Đức 

Song 

THPT Tiên 

Lãng 
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing


47 
Phạm Văn 

Tuấn 

THPT 

TIÊN 

LÃNG 

https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing  

48 
Dương Thị 

Thu Hà 

THPT Tô 

Hiệu 
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing  

49 
Nguyễn Thị 

Sao 

THPT Tô 

Hiệu 

https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=shar

ing  

50 
Nguyễn Thị 

Giang 

THPT 

Toàn 

Thắng 

https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing  

51 
Phạm Văn 

Phóng 

THPT 

Toàn 

Thắng 

https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing  

52 
Nguyễn Thị 

Đoan Trang 

THPT Trần 

nguyên 

Hãn 

https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing  

53 
Trần Bảo 

Trung 

THPT Trần 

Nguyên 

Hãn 

https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing  

54 
Lã Viết 

Vinh 

THPT 

Vĩnh Bảo 
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing  

55 

Trần Thị 

Trang 

Nhung 

THPT 

Vĩnh Bảo 

https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharin

g  

56 
Bùi Thị 

Thuỷ 

Trường 

Khiếm 

Thính Hải 

Phòng 

https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=shar

ing  

57 
Trần Thanh 

Tùng 

Trường 

Khiếm 

https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=shar

ing  

https://drive.google.com/drive/folders/1qAofGI5mbir2cQPFa0Ifw0y39CIx0eSS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1poXLEhF3crbzLFsqogEAe5iLtYzlRyuz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pzaiRz8wpsvWU1JCsd7lNnRYr87Zh66y?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q1P39fe0A47llqnBJA3WGAockMRmWrhX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qCb2B4UHoXWdhFbFRj1wYQmsU8WxIVo6?usp=sharing


Thính Hải 

Phòng 

58 Đào Thị Huế 

Trường 

Nuôi dạy 

trẻ em 

Khiếm thị 

Hải Phòng 

https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing  

59 
Nguyễn 

Thuý Hằng 

Trường 

Nuôi dạy 

trẻ em 

Khiếm thị 

Hải Phòng 

https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing  

60 
Bùi Thị 

Thanh Hà 

TT GDTX 

Hải Phòng 
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q4J_fx2ZUF3eHzi4wVxCJHOLZRr8rp8u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pyi-BLgU_5mudDjrbQGBitjFJ7fdMgNx?usp=sharing
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